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LÃO NÔNG 
ĐAM MÊ TRỒNG NẤM
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ĐÀO QUYÊN

Nâng cao hiệu quả hoạt động
Toàn bộ 10ha khu dân cư Đồng Sau 

trên địa bàn thị trấn An Bài trước đây là 
đất nông nghiệp của 302 hộ dân, ngoài ra 
trên khu vực còn có ngôi mộ cổ có niên 
đại hàng trăm năm. Theo ông Nguyễn 
Ngọc Chiến, Chủ tịch UBND thị trấn: Để 
giải phóng mặt bằng khu vực này, UBND 
thị trấn đã tham mưu thành lập Ban Chỉ 
đạo giải phóng mặt bằng khu dân cư Đồng 
Sau gồm tất cả cán bộ, công chức, trưởng 
các đoàn thể và các đồng chí bí thư chi bộ, 
tổ trưởng tổ dân phố khu vực có đất nông 
nghiệp bị thu hồi; đồng thời phân công 
nhiệm vụ cụ thể cho từng thành viên Ban 
Chỉ đạo. Cùng với đẩy mạnh công tác 
tuyên truyền trên hệ thống truyền thanh, 
qua các hội nghị, các đồng chí đảng ủy 
viên và công chức phụ trách 3 tổ dân phố 
đã đến từng nhà tuyên truyền, vận động. 
Đối với gia đình có phần mộ cần phải di 
dời, UBND thị trấn đã bố trí một khu đất ở 
trung tâm nghĩa trang cho gia đình, đồng 
thời hỗ trợ gia đình trong quá trình di dời. 
Nhờ sự quyết liệt, sâu sát trong tổ chức 
triển khai thực hiện nên chỉ sau 1 tháng 
địa phương đã hoàn thành giải phóng 
mặt bằng khu dân cư Đồng Sau để bàn 
giao cho nhà đầu tư thi công dự án bảo 
đảm đúng tiến độ.

Cũng theo Chủ tịch UBND thị trấn An 
Bài: Nhằm đổi mới mạnh mẽ tác phong 
làm việc của đội ngũ cán bộ, công chức, 
nâng cao chất lượng, hiệu quả phục vụ 
nhân dân, hướng đến sự hài lòng của 
nhân dân đối với chính quyền, thời gian 
qua UBND thị trấn tích cực triển khai thực 
hiện mô hình “Chính quyền thân thiện vì 
nhân dân phục vụ” với phương châm: “3 

luôn” (luôn nhẹ nhàng, luôn lắng nghe, 
luôn giúp đỡ); “5 biết” (biết nghe dân nói, 
biết nói dân hiểu, biết làm dân tin, biết xin 
lỗi, biết cảm ơn). Tinh thần, thái độ, trách 
nhiệm trong thực thi công vụ của đội 
ngũ cán bộ, công chức thị trấn ngày càng 
được nâng cao. Theo ông Vũ Hồng Vân, 
công chức làm việc tại Bộ phận tiếp nhận 
và trả kết quả thị trấn: Phương châm của 
chúng tôi là “làm hết việc chứ không hết 
giờ”. Ngoài thời gian hành chính, chúng 
tôi còn linh hoạt giải quyết thủ tục cho 
người dân khi đã hết giờ làm việc hoặc 
trong ngày nghỉ cho các trường hợp gia 
đình có việc cấp bách nhằm tạo điều kiện 
thuận lợi nhất cho người dân. Ngoài ra, xã 
bố trí riêng phòng trao giấy chứng nhận 
kết hôn, giấy khai sinh cũng như có thư 
chia buồn tới gia đình khi có người thân 
qua đời, góp phần rút ngắn khoảng cách 
giữa chính quyền với người dân. Anh Vũ 

Tiến Đức, tổ 7, thị trấn An Bài cho biết: 
Tôi thường xuyên tới Bộ phận tiếp nhận 
và trả kết quả thị trấn giải quyết các thủ 
tục hành chính, mỗi lần tới đây tôi đều 
được cán bộ, công chức tiếp đón niềm nở, 
hướng dẫn nhiệt tình, chu đáo, giải quyết 
rất nhanh chóng. Tôi rất hài lòng.

Tăng cường tiếp xúc, đối thoại
Giai đoạn 2023 - 2025, huyện Quỳnh 

Phụ có 3 xã: Quỳnh Bảo, Quỳnh Trang, 
Quỳnh Xá thực hiện sắp xếp thành đơn 
vị hành chính mới. Khi tổ chức lấy ý kiến 
cử tri về chủ trương sắp xếp đơn vị hành 
chính cấp xã thì 100% cử tri tham gia lấy 
phiếu đều đồng thuận. Theo ông Nguyễn 
Duy Đằng, Chủ tịch UBND xã Quỳnh 
Bảo: Để tạo sự đồng thuận cao trong cán 
bộ, đảng viên và nhân dân đối với chủ 
trương sắp xếp đơn vị hành chính cấp xã, 
cấp ủy, chính quyền từ xã đến thôn tập 

trung chỉ đạo quyết liệt, đa dạng hình 
thức tuyên truyền để bà con hiểu rõ sắp 
xếp sẽ góp phần tinh gọn bộ máy của hệ 
thống chính trị, hoạt động hiệu lực, hiệu 
quả hơn, tiết kiệm ngân sách cho nhà 
nước; đồng thời với việc mở rộng địa giới 
hành chính của các xã cũng sẽ mở ra cơ 
hội giúp địa phương tranh thủ điều kiện, 
tập trung nguồn lực phát triển kinh tế - 
xã hội. Bên cạnh đó, việc tổ chức các buổi 
tiếp xúc, đối thoại trực tiếp giữa người 
đứng đầu cấp ủy, chính quyền huyện, xã 
với người dân cũng là yếu tố quan trọng 
góp phần tạo sự đồng thuận. Bà Vũ Thị 
Thủy, thôn Nam Đài chia sẻ: Qua các buổi 
tiếp xúc, đối thoại với người đứng đầu 
cấp ủy, chính quyền huyện và xã, người 
dân hiểu hơn về chủ trương sắp xếp đơn 
vị hành chính cấp xã; đồng thời những 
đề xuất, kiến nghị của bà con cũng được 
người đứng đầu cấp ủy, chính quyền các 
cấp tiếp thu và có chỉ đạo cụ thể (điển 
hình như việc xây dựng tuyến đường từ 
xã Quỳnh Bảo sang xã Quỳnh Trang - nơi 
đặt trụ sở hành chính của xã mới để người 
dân đi lại thuận tiện) nên bà con rất tin 
tưởng và đồng thuận cao.

Bà Vũ Thị Hoa, Phó Trưởng ban Dân 
vận Huyện ủy Quỳnh Phụ cho biết: Việc 
tổ chức tiếp xúc, đối thoại trực tiếp giữa 
người đứng đầu cấp ủy, chính quyền 
với nhân dân thời gian qua trên địa bàn 
huyện đã đi vào nền nếp, trở thành hoạt 
động thường xuyên của các cấp ủy, chính 
quyền địa phương. Đối với cấp huyện, 
tổ chức định kỳ 1 lần/năm vào tháng 4 
hoặc tháng 10; cấp xã, việc tổ chức tiếp 
xúc, đối thoại được quy định mỗi năm 
định kỳ 2 lần vào tháng 4 và tháng 10. 
Ngoài ra, các địa phương có thể tổ chức 
các hội nghị tiếp xúc, đối thoại chuyên 
đề nếu cần thiết. Qua tiếp xúc, đối thoại, 
người đứng đầu cấp ủy, chính quyền các 
cấp đã nắm bắt, giải quyết kịp thời những 
nguyện vọng chính đáng của nhân dân. 
Các ý kiến được giải quyết thỏa đáng nên 
tư tưởng của người dân được thông suốt. 
Đây chính là tiền đề quan trọng nhằm 
tạo sự thống nhất về nhận thức cũng như 
hành động trong quá trình tổ chức triển 
khai thực hiện các nhiệm vụ chính trị 
của huyện trong thời gian qua. Bên cạnh 
đó, công tác cải cách hành chính được 
các cơ quan, đơn vị trên địa bàn huyện 
tập trung đẩy mạnh, tạo chuyển biến rõ 
rệt. Tổ chức bộ máy hành chính được tổ 
chức đúng quy định, tinh giản theo đúng 
lộ trình, kế hoạch; trình độ chuyên môn 
nghiệp vụ của cán bộ, công chức, viên 
chức ngày càng được nâng cao, đáp ứng 
yêu cầu công việc. Bộ phận tiếp nhận và 
trả kết quả huyện hoạt động nền nếp, 
hiệu quả: 100% thủ tục hành chính được 
tiếp nhận và trả kết quả tại bộ phận, các 
hồ sơ được giải quyết nhanh chóng, đúng 
thời hạn. Ứng dụng công nghệ thông tin 
được đẩy mạnh trong giải quyết công 
việc, tăng cường sử dụng chứng thư số 
của cá nhân, tổ chức, bảo đảm linh hoạt, 
nhanh chóng trong xử lý, phê duyệt công 
việc. UBND huyện chỉ đạo cán bộ, công 
chức, viên chức nêu cao đạo đức công 
vụ, ý thức trách nhiệm, tinh thần phục vụ 
nhân dân; thực hiện đúng và đầy đủ trách 
nhiệm, tham mưu xử lý công việc chính 
xác, đúng quy định của pháp luật, khách 
quan, kịp thời. Quỳnh Phụ cũng thực hiện 
tốt phong trào thi đua “Dân vận khéo” 
gắn kết các cuộc vận động, các phong 
trào thi đua yêu nước do MTTQ, các đoàn 
thể chính trị - xã hội phát động, phong 
trào “Đền ơn đáp nghĩa”, các hoạt động 
xã hội, nhân đạo từ thiện... góp phần 
nâng cao chất lượng cuộc sống, an sinh 
xã hội, giữ vững ổn định chính trị, củng 
cố niềm tin của nhân dân vào sự lãnh đạo 
của cấp ủy, quản lý, điều hành của chính 
quyền các cấp.

QUỲNH PHỤ

Xây dựng chính quyền 
VÌ NHÂN DÂN PHỤC VỤ
Thời gian qua, hoạt động của chính quyền các cấp trên địa bàn huyện Quỳnh Phụ tiếp tục có nhiều 

đổi mới theo hướng gần dân, trọng dân, vì dân, qua đó củng cố thêm niềm tin của nhân dân vào sự 
lãnh đạo của cấp ủy, chính quyền các cấp, tạo nền tảng để huyện bứt phá vươn lên trở thành cực tăng 
trưởng mới của tỉnh.

Người dân tới giải quyết thủ tục hành chính tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả thị trấn An Bài (Quỳnh Phụ).

Hệ thống đường giao thông xã Quỳnh Bảo (Quỳnh Phụ) được đầu tư xây dựng và lắp đặt 
hệ thống điện chiếu sáng.
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THU HIỀN

LÃO NÔNG 
ĐAM MÊ TRỒNG NẤM

Trước khi đến với nghề trồng nấm, 
ông Hải từng làm Trạm trưởng 
Trạm Giống cây trồng huyện Đông 

Hưng, ông thường lên Viện Di truyền 
nông nghiệp để chọn mua thóc giống về 
cung cấp cho bà con sản xuất, vì thế ông 
được tận mắt thấy quy trình trồng nấm 
ở đó, tìm hiểu và thấy hợp với khí hậu 
của Thái Bình. Khi Trạm Giống cây trồng 
huyện giải thể, ông tìm hiểu sâu hơn thì 

thấy nấm có giá trị dinh dưỡng cao, góp 
phần nâng cao sức khỏe cho người sử 
dụng, dễ chế biến thành nhiều món ăn 
ngon. Nguyên liệu để sản xuất nấm tận 
dụng ngay tại địa phương như rơm rạ, bã 
mía, mùn cưa, bông phế liệu… bảo đảm 
sản xuất ra nấm sạch, giảm chi phí, góp 
phần bảo vệ môi trường. Vì thế, ông Hải 
đã đầu tư làm nhà trồng nấm kiên cố, 
thoáng mát, bảo đảm các tiêu chuẩn về 

kỹ thuật. Ông Hải chia sẻ: Trên diện tích 
1.000m2, bình quân tôi treo trên 2,5 vạn 
bịch nấm sò, nấm linh chi và mộc nhĩ, có 
thời điểm thị trường nấm tốt tôi treo tới 
gần 5 vạn bịch. Quy trình sản xuất nấm 
và mộc nhĩ có rất nhiều khâu, khâu nào 
cũng quan trọng, bắt đầu từ tuyển chọn 
kỹ càng nguyên liệu, xử lý nguyên liệu 
sạch sẽ; đóng bịch, hấp khử trùng bịch 
nấm; vệ sinh môi trường nhà trồng nấm, 

giữ độ ẩm của bịch nấm phù hợp với từng 
loại nấm; chăm sóc tùy theo thời tiết… 
Với nguyên liệu thì cứ vào mùa thu hoạch 
lúa, tôi thuê người đi thu mua rơm rạ, đầu 
tư máy xay, đóng bịch và tự cấy giống. 
Phôi giống tôi mua từ Viện Di truyền 
nông nghiệp bảo đảm chất lượng. Nấm 
là loại cây rất nhạy cảm với yếu tố môi 
trường như nhiệt độ, độ ẩm, ánh sáng… 
nên tôi luôn chú trọng theo dõi khắc chế 
các yếu tố bất lợi để nấm sinh trưởng, 
phát triển tốt, đạt năng suất, chất lượng 
cao. Tôi đã đầu tư hệ thống giàn phun 
sương điều khiển từ xa thông qua điện 
thoại thông minh vừa giảm nhân công, 
bảo đảm độ ẩm, tiết kiệm nước, đặc biệt 
là ở xa cũng có thể kiểm tra độ ẩm và kích 
hoạt hệ thống tưới nước cho nấm.

Mỗi năm bình quân ông Hải thu 
hoạch 15 - 20 tấn nấm các loại, trong đó 
nấm sò chủ yếu bán tươi, nấm linh chi và 
mộc nhĩ ông phơi, sấy bán khô, năng suất 
nhất là lứa thu từ tháng 2 - 9 hàng năm. 
Nấm thành phẩm của cơ sở sản xuất ra 
luôn bảo đảm yếu tố ngon, sạch, an toàn, 
vì vậy không phải lo đầu ra. Thị trường 
tiêu thụ nấm thành phẩm của ông Hải 
trong tỉnh và các tỉnh, thành phố Hà Nội, 
Hưng Yên; các chợ đầu mối khách đến 
tận nhà lấy, cũng có khách lâu năm gọi 
điện đặt hàng, ông đóng và chuyển ô tô 
đi. Mỗi năm ông thu lãi 500 triệu đồng từ 
nấm, tạo việc làm cho  11 lao động với thu 
nhập 4,5 - 5 triệu đồng/người/tháng. Ông 
Đặng Tất Đức, xã Phú Châu cho biết: Tôi 
làm ở đây đã nhiều năm, công việc nhẹ 
nhàng, hợp sức khỏe là đóng túi, chăm 
sóc và thu hái nấm. Ngoài lương cơ bản, 
tôi còn có tiền làm thêm giờ, tiền thưởng 
khi hoàn thành tốt công việc được giao. 
Có công việc này, tôi đỡ phải đi làm xa 
nhà, thu nhập cũng ổn định. Không chỉ 
trồng nấm thành phẩm, mỗi năm ông Hải 
còn làm và bán hàng vạn bịch nấm phôi 
cho các gia đình mua về treo, đồng thời 
hướng dẫn họ cách chăm sóc, thu hoạch.

Xã Phú Châu đang phấn đấu về đích 
nông thôn mới nâng cao cuối năm 2024. 
Xã đã chọn sản phẩm nấm của ông Hải để 
xây dựng sản phẩm OCOP. Ông Hải cho 
biết: Được xã chọn xây dựng sản phẩm 
OCOP tôi rất mừng. Tôi sẽ cố gắng ứng 
dụng khoa học công nghệ hiện đại vào 
trồng, cho ra sản phẩm nấm chất lượng 
để sớm đạt tiêu chuẩn OCOP 3, 4 sao.

Nấm sò sau thu hoạch được đóng cẩn thận giao cho khách hàng.

Trong hành trình trên 20 năm làm bạn với cây nấm, lão nông Vũ Thanh Hải, xã Phú Châu (Đông 
Hưng) không chỉ thành công với việc trồng nhiều loại nấm khác khau, làm giàu cho gia đình mà 
còn đóng góp tích cực cho sự phát triển của quê hương. Nhiều năm liền ông đạt danh hiệu nông dân 
sản xuất, kinh doanh giỏi của huyện.

Nấm sò chiếm chủ yếu trong trang trại của ông Vũ Thanh Hải.
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LẠI TÂY DƯƠNG
Thành phố Thái Bình

NGUYỄN TƯỜNG THUẬT
Thụy Văn, Thái Thụy

PHẠM VĂN SỬ
Hải Phòng

NGUYỄN THUYÊN
Vũ Thư

Trái tim lớn đã ngừng rồi
Mắt hiền khép lại khoảng trời trong xanh
Người thầy, người bác, người anh
Tám mươi năm cuộc viễn hành bôn ba
Hai vai một gánh sơn hà
Tiếc thương bác Trọng đi xa thật rồi
Tấm gương lan tỏa rạng ngời
Tận trung với nước, trọn đời vì dân
Đời người chỉ sống một lần
Vọng vang lời của tiền nhân thuở nào
Lợi danh như giấc chiêm bao
Nghĩa tình nghìn thuở dạt dào hồng ân
Quản gì thách thức gian truân
Tuyến đầu chống họa nội xâm kiên cường
Tư duy, tuệ nhãn tinh tường
Nguyện xây đất nước hùng cường phồn vinh
Hàng tre rợp bóng rung rinh
Sức thần Phù Đổng kết tinh ba miền
Giữ gìn truyền thống tổ tiên
Phát huy văn hiến linh thiêng Lạc Hồng
Muôn dòng về với Biển Đông
Đồng bào, đồng chí điệp trùng chung quanh
Bác là nguồn sáng trong lành
Bắc - Trung - Nam trăm triệu vành tang chung
Đôi vầng nhật nguyệt rưng rưng
Sụt sùi đưa tiễn anh hùng, danh nhân.

Đã mấy chục năm xa Trường Sơn rồi nhỉ
Mà ký ức chiến tranh vẫn còn mãi trong tôi
Những tấm huân chương, những bằng “Dũng sĩ...”
Vẫn còn đây... ghi dấu ấn một thời...

Ký ức trong tôi vẫn hiện về một thuở
Cùng vượt Trường Sơn đánh giặc giữa rừng sâu
Bao đồng đội đã hy sinh nằm lại
Xương thịt bây giờ hòa vào với đất nâu.

Vẫn nhớ lắm... nhiều đêm nằm thao thức
Nhớ không quên trận sốt rét giữa rừng
Cả tiểu đội gom cho từng viên thuốc
Đến bây giờ nghĩ lại vẫn rưng rưng.

Không thể nào quên những người đã khuất
Có những người bây giờ hóa “vô danh”
Có những người vẫn chưa tìm thấy mộ
Nỗi xót đau vẫn ám ảnh chính mình...

Đã mấy mươi năm vẫn nhiều đêm thao thức
Mơ chập chờn những trận đánh ngày xưa
Mơ gặp lại những người đồng đội
Vẫn cùng nhau đi dọc những cánh rừng...
Lúc tỉnh lại rồi nước mắt vẫn rưng rưng!

Thế là bác đã đi rồi
Hòa vào cát bụi, đất trời, gió mây
Còn đâu bóng dáng hao gầy
Anh em, đồng chí hôm nay ngỡ ngàng
Rưng rưng lệ chảy đôi hàng
Toàn quân, toàn Đảng, dân làng tiếc thương
Tám mươi tuổi, bấy năm trường
Âm - dương cách biệt đôi đường chia phôi
Nỗi đau chẳng nói thành lời
Cầu mong bác được thảnh thơi thiên đàng
Non sông dân tộc Việt Nam
Công ơn của bác bảng vàng khắc ghi.

Nay tư mai đã là rằm 
Nhớ ngày lễ Phật, mẹ chăm lên chùa
Đồng ta xong cấy vụ mùa 
Mẹ lo gió mạnh trêu đùa mạ non
Che vạt nắng tránh héo hon
Ngóng cơn mưa bể mỏi mòn ngoài xa
Vườn chùa xào xạc lá đa 
Vẳng lời kinh tụng ngân nga chuông chiều
Cầu mong yên ấm mọi điều 
Thân tâm thường lạc thêm nhiều bình an
Hoa tươi nở rộ trên giàn 
Bưởi thơm khiết tịnh trên bàn trang nghiêm 
Dẫu đời vướng bận bao niềm 
Về chùa tìm chút bình yên cõi lòng
Xanh cổ thụ, hồ nước trong
Hương thơm phảng phất, thong dong lối vào 
Gác chuông vươn thẳng tầng cao 
Bóng hình thấp thoáng lao xao mây trời
Chùa quê một thoáng thảnh thơi
Dấu chân để lại một đời mẹ tôi. 

Vĩnh biệt tổng bí thư
nguyễn phú trọng

những giấc mơ
Về đồng đội

bảng Vàng 
khắc ghi

hÌnh bÓng
chÙA QuÊ 
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QUỲNH LƯU

Một ngôi mộ, hai gia đình cùng nhận
Bà Phan Thị Bưởi, em gái liệt sĩ Phan 

Minh Nham kể lại: Bố mẹ tôi sinh được 8 
người con, 3 con trai, 5 con gái, anh Nham 
là con thứ hai. Năm 1975, nhận được giấy 
báo tử của anh, mẹ tôi như người vô hồn. 
Bà luôn đau đáu việc tìm phần mộ của 
con trai, dẫu việc này là “mò kim đáy 
biển” vào bối cảnh đất nước ta khi đó.

Khoảng 20 năm trước, có thông tin có 
một ngôi mộ liệt sĩ ở nghĩa trang Châu 
Thành, tỉnh Tiền Giang (là nơi liệt sĩ 
Nham hy sinh), ghi trên bia mộ là “Liệt 
sĩ Phan Văn Nham, quê quán miền Bắc”. 
Gia đình bà Bưởi liền cử người vào để xác 
nhận thì được thông báo đây là phần mộ 
của một liệt sĩ cùng tên, quê quán ở Nam 
Định, hiện thân nhân của liệt sĩ đang sinh 
sống ở Thành phố Hồ Chí Minh đã nhận 
chăm sóc, thờ phụng, hương khói phần 
mộ này nhiều năm qua. Gia đình bà Bưởi 
thất vọng trở về, nhưng 3, 4 năm sau đó 
có một người họ hàng vào Tiền Giang, gia 
đình lại nhờ người đó đến thăm, xác nhận 
thông tin ngôi mộ thì thấy trên bia mộ đã 
được đổi thành “Liệt sĩ Phan Văn Nham, 
sinh năm 1940, hy sinh năm 1971, quê 
quán: Hà Nam Ninh”. Gia đình không còn 
hy vọng đó là thân nhân của mình.

Thời điểm đó, ông Trần Văn Quynh, 
chồng bà Bưởi đang là cán bộ quân đội, 
bèn gửi đơn lên Cục Chính sách (Tổng cục 
Chính trị, Quân đội nhân dân Việt Nam) 
để xin thông tin và được cung cấp nhiều 
thông tin hữu ích, chi tiết về anh rể. Các 
thông tin về đơn vị, nơi chiến đấu, nơi hy 
sinh, năm hy sinh của liệt sĩ Phan Minh 
Nham cho thấy có nhiều điểm trùng khớp 
với thông tin về liệt sĩ ở phần mộ mà gia 

đình đã từng tìm thấy. Các thành viên 
trong gia đình rất kỳ vọng đây thực sự là 
ngôi mộ của liệt sĩ Phan Minh Nham. 
Nhưng trên thực tế ngôi mộ này đã có 
thân nhân một liệt sĩ khác nhận, chăm 
sóc nhiều năm qua nên gia đình càng băn 
khoăn, khó xử. Cuộc tìm kiếm hài cốt liệt 

sĩ Phan Minh Nham rơi vào bế tắc, nhiều 
năm không có tiến triển.

Trở về sau 50 năm ra đi
Năm 2022, thân nhân liệt sĩ Phan 

Văn Nham, quê quán tỉnh Nam Định có 
nguyện vọng di chuyển hài cốt liệt sĩ về 

quê hương. Khi đó, để chắc chắn rằng 
không có nhầm lẫn giữa hài cốt 2 liệt sĩ 
Phan Minh Nham và Phan Văn Nham, Sở 
Lao động - Thương binh và Xã hội tỉnh 
Tiền Giang phối hợp với Bộ CHQS tỉnh tổ 
chức giải mã ký hiệu, phiên hiệu đơn vị 
của 2 liệt sĩ. Ở khâu này, các thông tin của 
chiến sĩ Phan Minh Nham trùng khớp với 
đặc điểm nơi hy sinh, chôn cất của liệt sĩ 
Phan Minh Nham, chỉ có nội dung thôn 
Huyền Sỹ (quê hương của liệt sĩ) bị viết 
nhầm thành thôn Huyền Mỹ trong hồ sơ. 
Còn chiến sĩ Phan Văn Nham hy sinh năm 
1971, đơn vị không tham gia chiến đấu tại 
Châu Thành, Tiền Giang. Tháng 2/2023, 
em trai, anh rể liệt sĩ Phan Minh Nham 
từ Thái Bình vào Tiền Giang để xác nhận 
thông tin và xin dựng lại tấm bia mộ như 
ban đầu, ghi là “liệt sĩ Phan Văn Nham, 
quê quán miền Bắc”.

Để xử lý 1 ngôi mộ liệt sĩ nhưng có 2 
gia đình cùng nhận, tháng 5/2023, các cơ 
quan chức năng đã đề nghị thân nhân 2 
liệt sĩ: Phan Minh Nham (quê Thái Bình) 
và Phan Văn Nham (quê Nam Định) 
cùng đến lấy mẫu hài cốt liệt sĩ, mẫu sinh 
phẩm của thân nhân, tiến hành giám 
định ADN. Thời gian chờ đợi kết quả 
giám định ADN khá lâu khiến cả 2 gia 
đình đều rất ngóng trông, hồi hộp. Đến 
tháng 7/2024 vừa qua, thân nhân liệt sĩ 
Phan Minh Nham nhận được tin vui: Đã 
có kết quả giám định ADN và xác định 
chính xác đó là hài cốt của liệt sĩ Phan 
Minh Nham. “Niềm vui như vỡ òa! Tất cả 
anh em, dòng họ, bạn bè, làng xóm đều 
phấn khởi, sau bao năm tìm kiếm cuối 
cùng cũng tìm được anh” - bà Phan Thị 
Bưởi chia sẻ cảm xúc khi đó.

Ngay sau khi có kết quả giám định 
ADN, xác định được hài cốt liệt sĩ, Sở 
Lao động - Thương binh và Xã hội tỉnh 
Tiền Giang, Sở Lao động - Thương binh 
và Xã hội tỉnh Thái Bình và các cơ quan 
chức năng, đặc biệt là Hội Hỗ trợ gia 
đình liệt sĩ Việt Nam đã chủ động hỗ trợ, 
phối hợp, tạo điều kiện thuận lợi về thủ 
tục, phương tiện, nhân lực để gia đình di 
chuyển hài cốt liệt sĩ Phan Minh Nham 
về nghĩa trang liệt sĩ xã Minh Quang. Cấp 
ủy, chính quyền các cấp tại địa phương 
tổ chức trang trọng lễ đón và an táng 
hài cốt liệt sĩ Phan Minh Nham tại quê 
hương trong nỗi tiếc thương, xúc động 
của anh em, dòng họ, bà con làng xóm 
khi đón một người chiến sĩ anh dũng 50 
năm trước đã ra đi vì đất nước nay đã 
được trở về với đất mẹ yêu thương.

Gạt những giọt nước mắt lăn dài trên 
má, ông Phan Thế Hiểu, em trai liệt sĩ 
Phan Minh Nham xúc động chia sẻ: Cuối 
cùng thì di nguyện của bố mẹ tôi trước 
khi nhắm mắt xuôi tay là tìm được anh 
Nham đã thành hiện thực! Anh “về quê”, 
chúng tôi có điều kiện chăm sóc phần 
mộ, khói hương cho anh thuận lợi, chu 
đáo hơn, nỗi nhớ thương, đau xót phần 
nào nguôi ngoai. Trong suốt hành trình 
tìm kiếm hài cốt liệt sĩ, tôi thực sự xúc 
động và biết ơn cấp ủy, chính quyền các 
cấp, các ngành liên quan và Hội Hỗ trợ 
gia đình liệt sĩ Việt Nam đã kết nối, giúp 
đỡ để anh tôi, liệt sĩ Phan Minh Nham 
được trở về quê hương sau 50 năm ra đi.

Hành trình “TRỞ VỀ”
CỦA LIỆT SĨ PHAN MINH NHAM

Gia đình, Hội Hỗ trợ gia đình liệt sĩ Việt Nam tổ chức di chuyển hài cốt liệt sĩ Phan Minh Nham từ tỉnh Tiền Giang về quê hương Thái Bình.

Theo tiếng gọi thiêng liêng của Tổ quốc, năm 1974, chàng trai quê lúa Phan Minh Nham, thôn Huyền 
Sỹ, xã Minh Quang (Vũ Thư) lên đường tòng quân và anh dũng hy sinh năm 1975 khi vừa tròn 20 tuổi. 
Suốt hàng chục năm, gia đình ròng rã, bền bỉ đi tìm hài cốt của liệt sĩ Phan Minh Nham, nhiều lúc 
tưởng chừng vô vọng. Tuy nhiên, nhờ nỗ lực vào cuộc của nhiều đơn vị và như có những phép màu 
kỳ diệu, trong tháng bảy, tháng tri ân các anh hùng liệt sĩ năm nay, liệt sĩ Phan Minh Nham đã thực sự 
được “trở về” quê hương sau 50 năm ra đi.

Hội Hỗ trợ gia đình liệt sĩ Việt Nam có đóng góp tích cực trong việc tìm kiếm, xác định, di 
chuyển hài cốt liệt sĩ Phan Minh Nham từ tỉnh Tiền Giang về quê hương Thái Bình.
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NGUYỄN THANH
Vũ Quý, Kiến Xương

Người Thái Bình
Đất Thái Bình

Mấy thập kỷ qua, dưới ánh sáng 
của công cuộc đổi mới, việc 
biên soạn và duy trì hương ước 

của các thôn làng được khuyến khích, 
nhưng dường như ít bản hương ước của 
thôn làng ở thời nay có những quy định 
chi tiết, cụ thể về vệ sinh phòng bệnh. 
Xin được nêu những quy định về vệ sinh 
phòng bệnh trong hương ước xưa của 
một số làng ở Thái Bình để có thể tham 
khảo, biên soạn quy định về lĩnh vực này 
trong hương ước hiện hành của các thôn 
làng.

Hương ước làng An Khê (Hưng Hà) 
dành khoản 10 quy định về việc vệ sinh: 

- Nhà ai có người hay trâu, bò, lợn 
mà mắc phải bệnh truyền nhiễm thì lập 
tức gia chủ phải báo ngay cho hội đồng 
biết, để làm giấy trình quan trên xin thầy 
thuốc về cấp cứu, chẳng may người mắc 
bệnh ấy mà bị chết thì phải chôn ngay và 
đổ vôi lên trên cho hợp vệ sinh, không 
được để quá 24 tiếng đồng hồ; còn trâu, 
bò, lợn mà chết về bệnh ấy thì phải chôn 
ngay cấm không ai được ăn thịt những 
con vật ấy trước hay sau khi chôn, ai 
không tuân theo thì phải khoán 5 đồng 
sung quỹ, nhược bằng không chịu thì hội 
đồng lập biên bản mà phí tổn thì người 
ấy phải chịu. 

- Giếng nước ăn của dân cấm không ai 
được lội, mò, giặt giũ hay tắm rửa, hoặc 
làm nhà xí ở bên cạnh cũng như buộc 
trâu bò ở gần đó, ai phạm những điều ấy 

thì phải khoán 2 đồng sung quỹ, không 
chịu thì cũng theo như đã nói trên.

Hương ước làng Hoàng Nông (Hưng 
Hà) quy định:

- Cấm không ai được vất uế vật ra 
đường và làm nhà xí bên đường, ai phạm 
cấm phải phạt 2 hào.

- Các giếng nước ăn phải tìm cách giữ 
gìn cho được trong sạch. Phí tổn về sự 
sửa giếng dân trích tiền công để chi.

- Khi trong làng phát ra chứng bệnh 
thể truyền nhiễm, lý trưởng phải trình 
quan ngay để xin thầy thuốc về chữa. 

- Trong làng có ai mắc hủi, lý trưởng 
phải trình khám thực đem ra Vân Môn 
(trại phong của tỉnh), không được vị nể 
mà để ở trong làng những đồ dùng của 
người bệnh hay người chết cấm không 
được bỏ xuống hồ ao, ai phạm cấm 
hương hội phạt 5 hào…

Hương ước xã Thọ Vực (Đông Hưng) 
quy định: 

- Muốn cho người làng được mạnh 
khỏe thời phải theo phép vệ sinh, một là 
phòng bệnh, hai là chữa bệnh…

- Khi trong làng phát ra chứng bệnh 
có thể truyền nhiễm hương lý phải trình 
quan ngay để xin thuốc về chữa. Và trong 
làng có ai mắc bệnh phong, lý trưởng 
phải trình quan trên ngay xét thực rồi 
đem ra nhà dưỡng tế không được để ở 
trong làng.

Hương ước xã Kim Châu (Đông 
Hưng) quy định: 

- Những người có thân thích bị ốm ở 
xa muốn đem về làng phải tường hương 
lý trước, xét thực không phải là bệnh 
truyền nhiễm, thì mới được đưa về làng, 
lý dịch dung túng tố cáo chịu lỗi.

Hương ước làng Đông Hồ (Thái 
Thụy) quy định: 

- Trong làng nếu có xảy ra bệnh đậu, 
bệnh dịch tả, bệnh chó điên cùng các 
bệnh truyền nhiễm khác thì lý dịch phải 
làm giấy trình quan để xin quan thầy 
thuốc cứu chữa cho khỏi truyền nhiễm.

- Phàm người nào có người thân đi 
làm xa, không may bị tử cùng là hài cốt 
cấm không được đem về làng cho khỏi 
sự truyền nhiễm, cùng các vật chết phải 
đem chôn xa, không được vất bậy ra hồ 
ao cùng lối đi lại. Nếu ai không tuân sẽ 
phạt từ 2 hào đến 3 hào.

Hương ước làng Cổ Am (Kiến Xương) 
quy định: 

- Hương hội thường phải hiểu bảo 
người làng phải giữ nhà riêng và đường 
đi chung trong làng xóm cho sạch sẽ.

- Cấm không ai được vất uế vật ra ngoài 
đường. Ai phạm hội đồng phạt 3 hào.

- Sông ngòi ăn nước cấm không ai 
được vất vật nhơ và vất rác.

- Khi trong làng phát ra chứng bệnh 
truyền nhiễm, lý trưởng phải trình quan 
ngay để xin quan thầy thuốc về chữa.

- Những đồ dùng của người ốm hay 
người chết cấm không được vất xuống sông 
ngòi, ai phạm cấm hội đồng phạt 5 hào.

Hương ước làng Động Trung (Kiến 
Xương) quy định: 

- Cách vệ sinh trong làng ở đình chùa, 
nhà cửa, đường sá, sông, ao, cấm chỉ 
không ai được vất những đồ uế khí và 
phóng uế ra những chỗ cấm trấp ấy. Nếu 
hương lý hay tuần đinh bắt được phạt từ 
2 hào đến 4 hào để sung công quỹ. 

- Trong làng từ tháng 7 đến tháng 8 
chia làm ba kỳ mà bắt chuột cứ dân đinh 
mỗi người 2 đuôi chuột hoặc rắn đem 
nộp cho hương lý tại công sở, nhưng 
việc đánh chuột ấy giao về các giáp. Giáp 
trưởng phải đôn đốc dân đinh trong giáp 
án phận cho đủ số chuột, nếu giáp nào 
để thiếu dân ghi phạt từ 2 hào đến 4 hào 
để sung công quỹ, nếu giáp nào bắt được 
nhiều thời thưởng từ 2 hào đến 4 hào. 

- Trong làng hoặc có người xảy ra 
bệnh truyền nhiễm như: phong, sởi, đậu, 
tả thì không được giấu phải trình hương 
lý để trình quan. 

- Dự định cách vệ sinh ở trong làng 
phải giữ gìn đình chùa, nhà cửa, sông ngòi 
và hồ ao cho sạch sẽ mà lại giữ gìn nhất là 
hồ ao, sông ngòi, ăn uống cho cẩn thận, 
cấm không ai được làm những chỗ chứa 
uế hay phóng uế hay làm chuồng lợn ở bên 
hồ ao, đường sá, sông ngòi, nếu ai không 
tuân mà phạm vào điều đã canh mà phải 
phạt 2 đồng và phải phá hủy ngay đi... 

Hương ước làng Nam Huân Nang 
(Kiến Xương) quy định: 

- Sông ngòi, hồ ao phải giữ sạch sẽ, 
để lấy nước ăn uống, không được thả vật 
uế ở sông ngòi, đầm ao và chôn người 
chết hay làm nhà xí, chuồng trâu, bò, lợn 
cùng chỗ buộc trâu bò ở gần chỗ nước 
dùng ăn uống, không được đắp lối tiêu 
nước hay lối nước chảy vào ao, ai không 
tuân phải phạt 5 hào và bắt làm lại chu 
đáo những sự mình đã làm xảy ra. 

- Đường lối trong làng như công lộ 
hay đường xóm nọ sang xóm kia phải 
đắp cao rộng. Xóm nào không đắp huynh 
trưởng xóm đó phải chịu trách nhiệm. 
Không được buộc trâu, bò ở đường và 
thả ở đường mà không có người quản 
cố, không được phóng uế ở đường hay 
để vật gì ở đường có thể ngăn trở sự đi 
lại và cây cối giậu sách ngả ra đường, ai 
không tuân phải phạt 3 hào và phải chu 
đáo những việc mình đã làm xảy ra. 

- Chợ là nơi có thức ăn, cần giữ sạch 
sẽ, trước ngày phiên chợ và khi chợ hết 
người họp, trương tuần phải bắt người 
coi chợ thu quét sạch sẽ vấn rác và khơi 
chỗ đọng nước cho khỏi đáng, cấm 
không ai được buộc trâu, bò và tàn phá 
cây cối, lều quán, giậu sách ở chợ, ai 
không tuân phải phạt 5 hào và phải bồi 
thường sự tổn hại.

- Người nào cải táng phải tường chức 
dịch chứng tri, khi cải xong những uế 
vật phải chôn đi, không được vất bậy, ai 
không tuân phải phạt 5 hào.

Pháp luật hiện hành không cho phép 
thôn làng đặt ra các chế tài xử phạt bằng 
tiền với các hành vi vi phạm quy định 
trong hương ước, nhưng đa phần những 
nội dung đã được quy định về vệ sinh 
phòng bệnh giữ gìn, bảo vệ môi trường 
như trên đều mang tính tích cực, tiến 
bộ, rất cần được kế thừa có chọn lọc 
để xây dựng quy ước của các thôn làng 
hiện nay.

NHỮNG QUY ĐỊNH VỀ VỆ SINH PHÒNG BỆNH 

TRONG HƯƠNG ƯỚC XƯA Ở THÁI BÌNH
Trong hương ước của các làng xã ở Thái Bình thuở trước thường dành một chương hoặc mục riêng 

với một số điều quy định cụ thể, chi tiết về việc giữ gìn vệ sinh, bảo vệ môi trường sống. Ngay sau khi 
nước nhà giành được độc lập, phong trào xây đời sống mới, trong đó có công tác vệ sinh phòng bệnh 
đã sớm được triển khai sâu rộng trên cả nước. Tuy nhiên, cũng từ những quan niệm cực đoan, quá tả 
về khái niệm xây đời sống mới là phải xóa bỏ tàn dư của chế độ cũ nên hương ước của các làng không 
còn được duy trì. Thay thế những quy định trong hương ước của làng là những quy định mang tính 
hành chính của các cấp chính quyền và luật pháp của Nhà nước. Nhưng có khá nhiều vấn đề cụ thể 
trong đời sống sinh hoạt, ăn ở, ứng xử của các cộng đồng thôn làng thì những quy định của chính 
quyền không cụ thể hóa được. 

Trại phong Vân Môn, thành lập năm 1900, nay thuộc xã Vũ Vân (Vũ Thư). Ảnh tư liệu 
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Theo sử liệu, họ Trần ở Hải Ấp làm nghề đánh cá, nhưng đến 
đời Trần Hấp đã lên bờ, làm ruộng và giàu có, ông mới có thể 
“môn đăng hộ đối” với gia đình đại quý tộc họ Tô, hỏi chị gái 
quan đương triều Tô Trung Từ cho con trai mình là Trần Lý và đến 
đời Trần Lý thì họ Trần đã bước vào ngưỡng cửa quý tộc đất 
Ngự Thiên. Đến đời Trần Thị Dung (Linh từ quốc mẫu) thì họ Trần 
thành đại quý tộc, đại diện cho một thế lực đang lên. Trần Thừa 
đã thành con rể của Thái phó Lê Điện, Trần Tự Khánh nhờ giúp 
rập Thái tử được phong tước Thuận Lưu bá. Nhiều quan phụng 
ngự đương triều như Phùng Tá Chu, Phạm Kính Ân đã ngả về họ 
Trần nên việc Đàm Thái hậu e ngại thế lực họ Trần vùng Long 
Hưng có ý đoạt quyền của họ Lý là có cơ sở. Nhiều lần phải 
nhờ họ Trần để giữ ngôi, song trong mắt Đàm Thái hậu và nhiều 
cựu thần nhà Lý đều coi họ Trần là “giặc”.

Các nguồn sử liệu cho biết, thời 
Hùng Vương, kinh tế địa hạt Thái 
Bình nay hái lượm là chủ yếu, khi 

rừng Búng (Việt Hùng, Vũ Thư), rừng 
Báng (Quang Lang, Thái Thụy) thành 
làng mạc trù phú; lúa Ma, lúa Trời (Ô Mễ, 
Tân Bình, Vũ Thư) đã được lai tạo thành 
lúa Ngoi, lương thực đủ ăn thì việc săn 
bắn cũng dần tiêu biến, dấu vết chỉ còn 
làng Thú ở Hưng Hà; Vũ Thư có làng Gà, 
các làng mạc khác có nhiều chồn, cáo, 
chim, chuột, rắn, ếch… Theo số liệu điền 
dã, số người làm nghề chuyên bắt rắn, 
ếch… ở tỉnh ta đến đầu thế kỷ XX vẫn 
còn, khẳng định thời xưa các thợ săn, bắt 
cầm thú ở tỉnh ta rất đông… Thuở trước, 
dân chài lưới ở tỉnh ta do có nhiều sông,  
nhiều bãi bồi phù sa nên cá, tôm nhiều 
vô kể, số “Lang” hộ và làng chài rất đông, 
có lúc, có vùng dân chài vì giàu có còn 
khuynh loát được cả dân trồng lúa, họ 
là chủ mua nông phẩm mồi chài, buôn 
bán và đến đầu thế kỷ XIII, “cánh chài” 
họ Trần ở Long Hưng còn trở nên hùng 
mạnh, thế lực át cả vương triều Lý. Đến 
thế kỷ XV, dân chài Dương Kinh (Hải 
Phòng nay) dựa vào đất này còn lấy được 
ngôi nhà Lê (Mạc Đăng Dung giết vua Lê 
Tương Dực, soán ngôi).

Sử liệu cho hay, sư Vạn Hạnh nói với Lý 
Công Uẩn rằng: “Mới rồi bản tự thấy chữ 
bùa sấm kỳ lạ, biết họ Lý cường thịnh, tất 
dấy lên cơ nghiệp. Nay xem trong thiên 
hạ thấy người họ Lý rất nhiều, nhưng 
không ai bằng thân vệ...”. Lý Công Uẩn 

sợ lộ, đem giấu sư ở chùa Tiên Sơn (Bắc 
Ninh). Hữu Điện tiền chỉ huy sứ Nguyễn 
Đê và Đô Hỏa đầu Lưu Ngữ cũng lần lượt 
tìm gặp Lý Công Uẩn thuyết phục: “Gần 
đây Chúa thượng ngu tối, bạo ngược, 
làm nhiều việc bất nghĩa, trời chán ghét 
nên không cho hết thọ, con nối thơ ấu, 
không kham nổi nhiều việc khó khăn. 
Mọi việc phiền nhiễu, thần linh không 

ưa, dân chúng nhao nhác mong tìm chân 
chúa. Sao quan thân vệ không nhân lúc 
này nghĩ ra mưu cao, quyết đoán... trên 
thuận lòng trời, dưới theo ý dân, mà cứ 
muốn khư khư giữ tiểu tiết làm gì”. Lưu 
Ngữ lại nói thêm: “Tôi với ông là bạn 
đồng liêu, cùng tôn thờ Tiên đế. Nay vua 
mới (ám chỉ Lê Long Đĩnh) độc ác, trời 
oán, dân ghét, ông nên sớm liệu tính. Tôi 

nay đã già, không kham nổi việc lớn, chỉ 
mong sớm được hưu nhàn, song nguyện 
đem con em phù tá, chỉ mong ông khi 
nên nghiệp lớn giúp đỡ con cháu Lưu 
gia nên người”... Lý Công Uẩn tỏ vẻ lo sợ, 
trách Lưu Ngữ, sau cùng thuận cho Lưu 
Ngữ đem quân sĩ bí mật vào cung… Ngày 
Tân Hợi, tháng 10 năm Kỷ Dậu (1009) Lê 
Long Đĩnh mất. Ngay hôm ấy tất cả triều 
thần nghị bàn: “Hiện nay dân chúng ức 
triệu khác lòng, trên dưới lìa bỏ, mọi 
người chán ghét tiên đế hà khắc, bạo 
ngược không muốn theo về vua nối, đều 
có lòng suy tôn quan Thân vệ (Lý Công 
Uẩn), ta không nhân lúc này cùng nhau 
sách lập quan Thân vệ làm thiên tử, lỡ 
bối rối có xảy ra tai biến gì, liệu chúng ta 
còn giữ được cái đầu hay không”. Nhà Lý 
đã thay ngôi nhà tiền Lê, trong triều có 
Tô Trung Từ, sử liệu không ghi năm sinh, 
ông quê làng Phù Ngự, huyện Ngự Thiên, 
nay thuộc xã Liên Hiệp, huyện Hưng Hà. 
Do sử liệu không ghi chép nên khó xác 
định Thái ấp của Thái úy Tô Trung Từ. 
Nguồn sử liệu chỉ ghi, Linh từ quốc mẫu 
Trần Thị Dung còn nhỏ ở với cậu ruột là 
Tô Trung Từ. Sau nội chiến, Tô Trung Từ 
bị Vương Thượng sát hại, Linh từ quốc 
mẫu Trần Thị Dung thờ ông ở làng Ngừ, 
bởi thế con cháu họ Tô vẫn về đây theo 
giỗ. Về danh nghiệp ông, các bộ sử đều 
chép khá kỹ, dưới đời Lý Cao Tông, ông 
là trọng thần được đặc trách quản dân 
vùng Long Hưng. Sự biến năm 1109, 
Quách Bốc chiếm kinh thành, tôn hoàng 
tử Thầm làm vua, ông cùng Trần Lý đón 
Thái tử Sảm về hành cung Ngự Thiên (xã 
Hồng An, huyện Hưng Hà), sau lại đưa 
Thái tử về phủ đệ họ Lưu ở Lưu Xá (bấy 
giờ Khánh Đàm đã mất, do con cháu họ 
Lưu thừa kế, nay là làng Lưu Xá, xã Canh 
Tân), sai gia nhân triệu hào kiệt các phủ 
lộ kề cận đến yết kiến, đem cháu ngoại là 
Trần Thị Dung dâng Thái tử. Ông được 
Thái tử đặc cách phong chức Điện tiền 
chỉ huy sứ, cho quyền chiêu mộ hương 
dũng hai phủ lo việc cứu giá. Thanh thế 
đã mạnh, Tô Điện súy sai người đi Hưng 
Hóa đón vua Lý Cao Tông về kinh, vâng 
lệnh vua cùng dẫn quân về Thăng Long 
dẹp loạn Quách Bốc. Tháng 10 năm 
Nhâm Ngọ (1210), Cao Tông băng hà, 
đầu năm 1211 nội tình triều đình vua 
Lý Huệ Tông phân liệt. Thượng phẩm 
phụng ngự Đỗ Quảng vâng lệnh Đàm 
Thái hậu muốn chống lại họ Tô, họ 
Trần, đem quân cản đường Phạm Bố 
đi đón Trần Thị Dung lập nguyên phi. 
Đích thân quan Điện tiền phải cầm quân 
đánh dẹp, mở đường đón nguyên phi vào 
cung. Từ đây ông được phong chức Thái 
úy Phụ chính, đứng trên trăm quan, giúp 
đỡ vua trẻ (Lý Huệ Tông) trị vì. Theo tài 
liệu khảo cứu, trong khoảng 3 - 4 năm, 
Tô Trung Từ vất vả dàn xếp nội chính, 
Đoàn Thượng không dám thao túng Lộ 
Hồng (Hải Dương nay), Nguyễn Nộn tạm 
im tiếng vùng Kinh Bắc. Tuy vậy, ông bị 
cựu thần nhà Lý nghi ngờ tiếp tay cho họ 
Trần ở Long Hưng. Ông bị Vương Thượng 
sát hại, người đương thời ngờ rằng đó là 
cái bẫy của Vương Thượng và phái thủ 
cựu muốn triệt hạ trọng thần của vua Lý.

Theo các nguồn sử liệu: “Kỷ Tỵ, Trị 
Bình Long ứng năm thứ 5 (1209) Hoàng 
Thái Tử (Sảm) đến thôn Lưu Gia, Hải 
Ấp, nghe nói con gái của Trần Lý tài sắc 
vẹn toàn bèn đem lòng yêu. Nhà Trần Lý 
nhờ nghề đánh cá nên giàu, người quanh 
vùng theo về, nhân có quân chúng cùng 
nổi lên làm giặc. Thái tử (Sảm, tức Lý Huệ 
Tông) đã lấy con gái Trần Lý, trao cho Lý 
tước Minh Tự (ngang với hàng cháu vua), 
phong cho cậu người con gái ấy (tức cậu 
ruột Trần Thị Dung) là Tô Trung Từ làm 
Điện tiền chỉ huy sứ”...

Theo tài liệu khảo cứu, ở làng Lưu Xá thuộc vùng Hải Ấp (nay thuộc xã Canh Tân, huyện Hưng Hà) 
thế lực họ Lưu rất mạnh. Lưu Ngữ vốn quê ở Cửu Chân (Thanh Hóa), giỏi thi thư, văn võ kiêm toàn, 
theo Lê Hoàn từ buổi đầu đến với Đinh Bộ Lĩnh. Khi Đinh Tiên Hoàng mất, Lê Hoàn lên ngôi, ông được 
phong chức Đô Hỏa đầu, phong ấp tại ngã ba Cửa Luộc (nay là cửa Đào Thành, xã Canh Tân, huyện 
Hưng Hà). Lưu Ngữ là người trực tiếp phò tá vua Lê Long Đĩnh (con vua Lê Đại Hành) đi đánh Ngự Bắc 
Vương Mạt Liên (Tiên Lữ, Hưng Yên nay); đánh Lê Hấp Ni và 12 tướng nổi loạn ở Lê Xá (thôn Dương Xá, 
xã Tiến Đức, huyện Hưng Hà), nên ở Dương Xá vẫn lưu truyền câu ca: “Cầu Lê, quán Bún thờ Lê Ngọa 
triều”. Do bất đồng chính kiến với Lê Long Đĩnh, Lưu Ngữ đã liên kết với sư Vạn Hạnh và Chi hậu Đào 
Cam Mộc lo việc thay đổi vương triều từ Lê sang Lý...

HỎA ĐẦU CẦU LÊ

Miếu thờ Khâm Thiên vương Trần Nhật Hiệu (tức Hạo), xã Tiến Đức, huyện Hưng Hà.
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TỔNG BIÊN TẬP: HOÀNG MINH SƠN                                                    PHÓ TỔNG BIÊN TẬP: HOÀNG VĂN DUYỆT - TRẦN THỊ THOA                                              THƯ KÝ TÒA SOẠN: VŨ NGUYÊN BÌNH 
CHẾ BẢN TẠI BÁO THÁI BÌNH                                            IN TẠI CÔNG TY CỔ PHẦN IN THÁI BÌNH                                              GIÁ 1.200 ĐỒNG

Ảnh minh họaẢnh minh họa

(Tiếp theo và hết)

QUẢ KHA TỬ 
và NHỮNG BÀI THUỐC HAY

SỨC KHỎE CỘNG ĐỒNG
Kiến thức

Bác sĩ  BÙI VŨ KHÚC

Tuần qua, Tòa soạn Báo Thái Bình tiếp tục 
nhận được nhiều tin, bài, ảnh, tản văn, thơ, tạp bút, 
truyện ngắn... của các cộng tác viên (CTV) trong 
và ngoài tỉnh. Tiêu biểu như các CTV: Nguyễn Văn 
Thục, Ngọc Tuyền (Kiến Xương); Nguyễn Thuyên 
(Vũ Thư); Phạm Sim (Đông Hưng); Phạm Đối, 
Nguyễn Tường Thuật (Thái Thụy); Nguyễn Công 
Liêm, Phạm Minh Giang (thành phố Thái Bình); 
Lương Thế Lộc (MTTQ tỉnh); Lại Ngọc Khánh (Bộ 
đội Biên phòng tỉnh); Bá Mạnh (Liên đoàn Lao động 
tỉnh); Bình Vân (Công an tỉnh); Trần Hiền (Đài TTTH 
Tiền Hải); Xuân An, Đức Thương, Tô Phượng (Đài 
TTTH Đông Hưng); Hồng Sơn, Bích Hạnh (Đài TTTH 
thành phố Thái Bình); Thu Thảo (Đài TTTH Quỳnh 
Phụ); Lê Lan (Đài TTTH Thái Thụy); Vũ Đăng Bút 
(Hà Giang); Phạm Ngọc Thạch, Nguyễn Lê Ái Ngọc, 
Nguyễn Ngọc Minh Anh, Lê Thị Ngọc Nữ (Thành 
phố Hồ Chí Minh); Lê Thị Kết, Nguyễn Thị Loan (Hà 
Nội); Nguyễn Quốc Huấn (Bà Rịa Vũng Tàu); Ngô 
Trọng Nghĩa (Trà Vinh); Ngô Thế Lâm (Khánh Hòa); 
Mai Hoàng Hanh (Bắc Ninh); Đoàn Trung Phong 
(Nghệ An); Phạm Thúy Vinh (Hải Phòng).

Trong tuần, các CTV gửi nhiều tin, bài, thơ, ảnh 
cộng tác nội dung ngày Thương binh - Liệt sĩ và 
bày tỏ tiếc thương trước sự ra đi của Tổng Bí thư 
Nguyễn Phú Trọng, trong đó CTV Phạm Thúy Vinh 
có các bài thơ: “Viếng vị tướng già”, “Vĩnh biệt Tổng 
Bí thư Nguyễn Phú Trọng”, “Chiều trên sông Thạch 
Hãn”, “Hương bất tử”; CTV Ngô Trọng Nghĩa có 

HỘP THƯ BẠN ĐỌC

thơ “Tôi đã nghe bước hành quân năm ấy”; CTV 
Nguyễn Văn Thục có bài thơ “Xuống đồng” với lời 
tựa: Kính viếng Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng. Bài 
thơ thể hiện sự tiếc thương trước sự ra đi của Tổng 
Bí thư và quyết tâm biến đau thương thành hành 
động của người dân quê lúa Thái Bình. Cảm tác 
trước vẻ đẹp của mùa thu, nhiều CTV đã gửi cộng 
tác thơ, ảnh, tản văn nội dung ca ngợi vẻ đẹp thiên 
nhiên và quê hương đất nước, trong đó CTV Nguyễn 
Quốc Huấn có thơ: “Bữa nọ mùa thu”; CTV Ngô Thế 
Lâm có tản văn “Tản mạn thu” và bài thơ “Chớm 
thu”; CTV Lê Thị Ngọc Nữ có nhiều bài thơ về mùa 
thu như: “Lời hoa cúc vàng”, “Thu và em”, “Vàng 
thu”; CTV Mai Hoàng Hanh có các tản văn: “Tháng 
tám mùa thu”, “Bâng khuâng tháng tám” và thơ 
“Gửi”, “Mùa thu”; CTV Nguyễn Thuyên có bài thơ 
“Vu Lan thăm thẳm mùa thương nhớ”…

Trong tuần, các CTV trong tỉnh cũng đã sâu 
sát cơ sở, kịp thời gửi về cộng tác nhiều tin, bài 
thời sự như CTV Tô Phượng có tin: Liên đoàn Lao 
động huyện Đông Hưng tổ chức dâng hương, tưởng 
nhớ đồng chí Nguyễn Đức Cảnh; CTV Xuân An, Đức 
Thương có tin: Phòng giao dịch Ngân hàng Chính 
sách xã hội huyện Đông Hưng dâng hương tri ân 
Đại tướng Võ Nguyên Giáp và các anh hùng liệt 
sĩ; CTV Bích Hạnh, Hồng Sơn có phóng sự truyền 
hình: Thành phố Thái Bình quan tâm chăm lo công 
tác “Đền ơn đáp nghĩa”; CTV Phạm Đối có bài 
“Tháng bảy về thăm Côn Đảo”; CTV Lương Thế Lộc 

có tin:  Ban Thường trực Ủy ban MTTQ tỉnh tổ chức 
hội nghị triển khai kế hoạch giám sát thực hiện Quy 
chế số 07-QC/TU, ngày 8/8/2019 của Ban Thường 
vụ Tỉnh ủy về tiếp xúc, đối thoại trực tiếp giữa người 
đứng đầu cấp ủy đảng, chính quyền các cấp với 
nhân dân trên địa bàn tỉnh… Viết về gương người 
tốt, việc tốt và điển hình tiên tiến, CTV Nguyễn Công 
Liêm có bài “Nữ Đại úy công an Lê Tuyết Mai - một 
tấm lòng thiện nguyện”; CTV Lê Lan có bài “Những 
tấm gương thương bệnh binh tiêu biểu học tập và 
làm theo Bác ở xã Thái Phúc” và bài “Một cán bộ 
tuyên giáo cơ sở tâm huyết”. Bài viết về gương ông 
Trần Ngọc Tăng, Phó ban Tuyên giáo Đảng ủy xã 
Thụy Phong, huyện Thái Thụy người đã có hơn 14 
năm gắn bó với công tác tuyên giáo nhân dịp kỷ 
niệm 94 năm ngày truyền thống ngành tuyên giáo 
của Đảng…

Tin, bài của các bạn gửi về cộng tác đã, đang 
được biên tập, chọn đăng tải trên Báo Thái Bình 
điện tử (baothaibinh.com.vn) và báo in Báo Thái 
Bình. Ban Biên tập Báo Thái Bình trân trọng cảm 
ơn sự nhiệt tình cộng tác của các bạn và mong các 
bạn tiếp tục cộng tác thường xuyên.

Thời gian tới, đề nghị các CTV tiếp tục tích 
cực gửi tin, bài cộng tác, tập trung các nội dung 
trọng tâm: Kết quả thực hiện Nghị quyết Đại hội XIII 
của Đảng và nghị quyết đại hội đảng bộ các cấp 
nhiệm kỳ 2020 - 2025; việc học tập và làm theo 
tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, kết 
quả 3 năm thực hiện Kết luận số 01-KL/TW, ngày 
18/5/2021 của Bộ Chính trị khóa XIII. Tuyên truyền 
việc sử dụng phần mềm “Sổ tay đảng viên điện tử”, 
xây dựng mô hình chi bộ kiểu mẫu, phong trào thi 
đua “Dân vận khéo”; việc triển khai thực hiện các 

mục tiêu, nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội năm 
2024 và triển khai các dự án, công trình lớn, trọng 
điểm của tỉnh. Phản ánh việc chăm sóc, bảo vệ lúa 
mùa, sản xuất vụ thu đông; công tác phòng, chống 
lụt bão; phòng, chống dịch bệnh đặc biệt là bệnh 
bạch hầu. Chú trọng tuyên truyền các phong trào 
thi đua, mô hình hay, cách làm sáng tạo trong phát 
triển kinh tế - xã hội; triển khai có hiệu quả chương 
trình mỗi xã một sản phẩm (OCOP), tổng kết 15 
năm thực hiện cuộc vận động “Người Việt Nam 
ưu tiên dùng hàng Việt Nam”. Phản ánh các hoạt 
động kỷ niệm 63 năm thảm họa da cam/Điôxin 
ở Việt Nam (10/8/1961 - 10/8/2024), 20 năm 
ngày Vì nạn nhân chất độc da cam (10/8/2004 - 
10/8/2024); 79 năm ngày Cách mạng Tháng Tám 
thành công (19/8/1945 - 19/8/2024) và ngày Quốc 
khánh nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam 
(2/9/1945 - 2/9/2024); ngày truyền thống lực lượng 
Công an nhân dân và ngày hội Toàn dân bảo vệ an 
ninh Tổ quốc (19/8); ngày truyền thống của các 
ngành: văn phòng hành chính nhà nước, tư pháp, 
văn hóa - thông tin, thông tin và truyền thông, tài 
chính, nội vụ, lao động - thương binh và xã hội, giao 
thông vận tải (28/8)…  

Tin, bài gửi về cộng tác đề nghị các bạn ghi rõ 
họ tên, địa chỉ và số điện thoại liên lạc. Mỗi tin, bài 
gửi về cộng tác, đề nghị gửi kèm 1 - 3 ảnh cùng nội 
dung, có chú thích đầy đủ. Tin, bài thời sự, đề nghị 
các bạn gửi kịp thời trong ngày để đáp ứng nhu cầu 
của bạn đọc. Tin, bài, ảnh cộng tác của các bạn gửi 
về địa chỉ: Tòa soạn Báo Thái Bình, số 126, phố Lê 
Lợi, thành phố Thái Bình, tỉnh Thái Bình hoặc hòm 
thư điện tử: tsbaothaibinh@gmail.com.

Trân trọng!

* Cách dùng quả kha tử trị ho, khàn 
tiếng liên quan đến chứng phế hư:

Chuẩn bị:
Kha tử: 10g (giảm ho, giãn cơ trơn trị 

khàn tiếng, giảm kích thích...).
Cam thảo: 5g (bổ khí, long đờm, trị ho, 

giảm sốt...).
Bạch thược: 12g (giảm đau, lương 

huyết, thanh nhiệt...).
Đảng sâm: 12g (bổ khí phế, chống mệt 

mỏi, dưỡng tâm phế...).
Cách thực hiện:
Bổ quả kha tử thành nhiều mảnh nhỏ, 

cho cùng cam thảo, bạch thược, đảng 
sâm vào ấm.

- Lần 1: Đổ 500ml nước vào ấm sắc, 
đun sôi đều nhỏ lửa và sắc cho đến khi 
cạn còn khoảng 100ml thì gạn thuốc ra 
(nước 1).

- Lần 2: Đổ tiếp 500ml nước và sắc, 
còn 100ml gạn lấy thuốc (nước 2).

- Lần 3: Đổ tiếp 500ml nước và sắc, 
còn 100ml gạn lấy thuốc (nước 3).

- Trộn cả 3 nước thuốc với nhau, cho 
vào ấm đun lửa nhỏ đến khi còn lại 200ml.

- Chia thuốc ra uống 3 lần, uống vào 
sáng, trưa, chiều và tối (ngụm từng ngụm 
thuốc vào miệng, giữ lâu trong miệng và 
nuốt từ từ từng ít thuốc một).

- Mỗi ngày uống 1 thang cho đến khi 
hết triệu chứng.

Vì nguyên nhân do phế hư nên bệnh 
lâu khỏi, có thể phải dùng thuốc từ 2 - 3 
tuần, bệnh mới thuyên giảm.

III/ MỘT SỐ BÀI THUỐC CHỮA CÁC 
BỆNH KHÁC TỪ QUẢ KHA TỬ

1) Bài thuốc trị vết thương lõm sâu lâu 
ngày không liền, bệnh sâu quảng (lở loét 
ở chân lâu ngày ăn sâu vào bắp thịt).

Chuẩn bị: 
- 20 quả kha tử, 20 quả ngũ bội tử, 

thanh đại 4g, giáng hương 4g.
- Sao giòn và tán các dược liệu thành 

bột mịn cho vào lọ dùng dần.
- Mỗi lần dùng lấy một ít bột nghiền 

trên, trộn hỗn hợp với lượng dầu vừng 
vừa đủ rồi bôi vào vùng bị tổn thương. Bôi 
2 - 3 lần/ngày cho đến khi khỏi hẳn.

- Đây là bệnh tổn thương đã lâu cho 

nên điều trị cũng cần kiên trì. Bôi thuốc 
lâu dài cho vết thương đầy dần lên và liền 
miệng loét từ từ.

2) Bài thuốc trị chứng tiêu chảy, lỵ 
mãn tính.

Với những bệnh nhân mắc các bệnh 
trên cùng với chứng nhiệt thì hãy dùng 
bài thuốc sau:

Chuẩn bị: 100g kha tử, 50g hoàng liên, 
50g mộc hương.

Kha tử được rửa sạch với nước muối 
loãng, rồi phơi khô.

Đem sao giòn cả kha tử, mộc hương và 
hoàng liên rồi nghiền thành bột mịn, cho 
vào lọ thủy tinh đậy nắp kín mà dùng. 

Khi sử dụng, lấy khoảng 5g bột dược 
liệu trên pha cùng với 200ml nước ấm. 
Uống 3 lần/ngày. Uống tới khi khỏi hẳn 
thì dừng.

IV/ LƯU Ý
1) Các bạn có thể mua quả kha tử khô 

ở các hiệu thuốc đông y hoặc các chợ 
dược liệu để dùng (chọn quả chắc, không 
sâu mọt là tốt).

2) Quả kha tử khô rất rắn, khó cắt gọt. 
Nên rửa và ngâm với nước muối loãng ấm 
từ 15 phút đến 1 giờ cho mềm ra rồi đem 
đập dập, tách lấy phần thịt của quả mà 
dùng.


